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TÓM TẮT 
Nam Địa Long (NDL) là bài thuốc dân gian 

Việt Nam gồm các vị địa long, đậu đen, đậu xanh 
vàbồ ngót. Trong dân gian, bài thuốc được dùng 
điều trị động kinh, viêm khớp, ung thư… nhưng 
chưa có nghiên cứu được công bố để chứng minh 
cơ sở khoa học rõ ràng. Bài báo này khảo sát tác 
động kích thích miễn dịch của bài thuốc NDL trên 
mô hình dược lý thực nghiệm. Trên chuột nhắt 
trắng bị suy giảm miễn dịch bằng 

cyclophosphamide (CY), NDL liều uống 1,2 g/kg 
và 2,4 g/kg giúp hạn chế tình trạng giảm khối 
lượng cơ thể chuột, tăng khối lượng tương đối của 
lách, tuyến ức và làm tăng 42 – 44 % số lượng 
bạch cầu, tăng 48 – 53 % lượng bạch cầu lympho, 
đặc biệt tăng tỷ lệ phần trăm bạch cầu lympho 
TCD4 (34–43 %) và lympho TCD8 (35–46 %) so với 
lô chứng bệnh. Như vậy, bài thuốc NDL thể hiện 
tác dụng kích thích miễn dịch, có tiềm năng phát 
triển thành sản phẩm hỗ trợ trong hóa trị ung thư. 

Từ khóa: bài thuốc Nam Địa Long, kích thích miễn dịch, suy giảm miễn dịch, cyclophosphamid 

MỞ ĐẦU 

Hóa trị liệu ung thư thường có tác dụng phụ 
nghiêm trọng cho bệnh nhân do độc tính của các 
thuốc hóa trị trên tế bào lành, suy giảm hệ tạo máu, 
dẫn đến suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể 
bệnh nhân [1]. Do đó, hóa trị cần ngăn chặn độc 
tính hay phục hồi hệ miễn dịch là vấn đề quan 
trọng trong hỗ trợ điều trị ung thư. 

Ở Việt Nam, y học cổ truyền đóng vai trò quan 
trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân 
nói chung và hỗ trợ điều trị ung thư nói riêng. Một 
trong những định hướng của ngành Dược hiện nay 
là phát triển các bài thuốc cổ truyền với ưu điểm 
an toàn, ít tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Trong 
đó, các bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị ung thư 
với tác động hỗ trợ tiêu diệt tế bào ung thư, giảm 
tác dụng phụ trên tế bào lành, tăng cường miễn 

dịch, tăng sức đề kháng… đang được quan tâm 
phát triển [2]. 

Nam Địa Long (NDL) là bài thuốc được giới 
thiệu bởi cụ Nguyễn An Định gồm địa long 
(Pheretima aspergillum Michaelsen), đậu đen 
(Vigna unguiculata Walp. subsp. cylindrica (L.) 
Verdc), đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) và 
bồ ngót (Sauropus androgynus (L) Merr.). Trong 
dân gian, bài thuốc được dùng điều trị động kinh, 
viêm khớp và ung thư. Tuy nhiên, đến nay chưa có 
công trình nghiên cứunào chứng minh tính an toàn 
của bài thuốc và cơ sở khoa học của những ứng 
dụng này. Nghiên cứu gần đây của chúng tôi 
chứng minh NDL có hoạt tính gây độc tế bào ung 
thư vú MCF-7, ung thư gan HepG2, ung thư phổi 
NCI H460 và hoạt hóa quá trình apoptosis (chết 
theo chương trình) của tế bào MCF-7 nhưng 
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không độc trên tế bào fibroblast bình thường [3]. 
Đề tài nghiên cứu nàykhảo sát tác động kích thích 
miễn dịch in vivo của bài thuốc trên mô hình chuột 
suy giảm miễn dịch do tác nhân hóa trị 
cyclophosphamide (CY) nhằm tạo tiền đề phát 
triển bài thuốc thành sản phẩm ứng dụng trong hỗ 
trợ điều trị ung thư. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Mẫu thử 

Dịch chiết được sắc theo phương pháp của 
Bệnh viện Y học cổ truyền TP. HCM từ bài thuốc 
NDL gồm thân địa long (100 g), hạt đậu đen (200 
g), hạt đậu xanh (200 g) và thân lá bồ ngót (400 g). 
Ngâm nguyên liệu trong nước 20 phút theo tỷ lệ 1 
g dược liệu khô: 1 mL nước, đun 3 giờ trong hệ 
thống sắc thuốc tự động, thu dịch chiết, đông khô 
thành bột, bảo quản -70 oC.  

Động vật nghiên cứu 

Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino, khối 
lượng 22 ± 2g, 5 - 6 tuần tuổi, giống đực, khỏe 
mạnh do Viện Pasteur TP.HCM cung cấp. Chuột 
được nuôi ổn định 1 tuần trong điều kiện tiến hành 
thí nghiệm với 12 giờ chu kỳ sáng/12 giờ chu kỳ 
tối. Chuột được nuôi trong lồng nhựa và cung cấp 
nước uống, thức ăn cám viên (Viện Pasteur TP. 
HCM) đầy đủ trong thử nghiệm.  

Các hóa chất sử dụng  

Cyclophosphamide được mua từ Sigma-
Aldrich (Mỹ); kháng thể CD4 PE Rat Anti-Mouse 
(553730) và CD8a FITC Rat Anti-Mouse 
(553031) từ BD Biosciences (Mỹ); levamisol(Bio-
leva®) từ Bio-Pharmachemie (Việt Nam). Các 
loại hóa chất khác do Merck cung cấp. Các loại 
hóa chất sử dụng đạt tiêu chuẩn độ tinh khiết phân 
tích PA (Pure for analysis).  

Phương pháp khảo sát tác động kích thích miễn 
dịch trên chuột nhắt trắng gây suy giảm miễn 
dịch bằng cyclophosphamide[4, 5] 

Dựa trên liều uống 180 mL nước sắc/ngày cho 
người có khối lượng trung bình 57,7 kg và hiệu 
suất đông khô của dịch chiết là 0,032 g/mL suy ra 
liều uống ở người là 5,76 g bột đông khô/ngày, 
tương đương 0,1 g/kg. Theo hướng dẫn về cách 
chuyển đổi liều giữa người và động vật thử nghiệm 
[4], liều trên chuột nhắt = 12 x liều uống ở người 
= 1,2 g/kg. Từ đó, đề tài chọn 2 liều thử nghiệm 
trên chuột nhắt là 1,2 g/kg và 2,4 g/kg.  

Vào ngày 0, chuột được lấy máu tĩnh mạch 
đuôi, xác định số lượng bạch cầu (WBC), công 
thức bạch cầu (bạch cầu lympho, bạch cầu đơn 
nhân, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid). 

Chia chuột thành 5 lô (15 chuột/lô) sao cho số 
lượng bạch cầu ở các lô khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê: (1) lô sinh lý (C) và (2) lô chứng 
bệnh (CY): cho uống nước cất; (3,4) lô thử 1 và 2 
(NDL1, NDL2): cho uống cao NDL liều 1,2 g/kg 
và 2,4 g/kg; (5) Lô đối chiếu (Leva): cho uống 
levamisol liều 30 mg/kg.  

Vào ngày 1, tiêm phúc mô liều duy nhất NaCl 
0,9 % cho lô sinh lý hoặc cyclophosphamide 150 
mg/kg pha trong NaCl 0,9 % cho các lô còn lại, 
thể tích tiêm 0,1 ml/10 g. Thời gian cho chuột 
uống nước cất hoặc bột NDL đông khô pha trong 
nước cất hoặc thuốc đối chiếu hằng ngày trong 
khoảng 8 - 11 giờ sáng, thể tích cho uống 0,1 
ml/10 g, liên tục trong 5 ngày từ ngày 1 (sau khi 
tiêm 1 giờ) đến ngày 5. Ghi nhận khối lượng cơ 
thể chuột mỗi ngày trước khi cho uống.  

Vào ngày 5, sau khi cho chuột uống thuốc 2 
giờ, lấy máu tĩnh mạch đuôi chuột để xác 
địnhWBC và công thức bạch cầu đồng thời mổ lấy 
máu tim xác định phần trăm bạch cầu lympho TCD4 
và TCD8 tại Bộ môn Di truyền, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Tách lấy lách, 
tuyến ức, cân và ghi nhận trọng lượng. Xác định 
khối lượng tương đối của các cơ quan bằng công 
thức: g% = (Pcq/Pct) x 100, trong đó Pcq và Pct lần 
lượt là khối lượng cơ quan và cơ thể (g). 

Xác định số lượng bạch cầu (WBC) 
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Sử dụng buồng đếm hồng cầu xác định số lượng 
bạch cầu sau khi đã phá hồng cầu trong máu bằng 
acetic acid 3% (v/v). Số lượng bạch cầu được tính 
theo công thức: Số bạch cầu/mm3 = Nx20x10

4
 

Trong đó: N là số bạch cầu đếm được trong 4 
ô; 20: độ pha loãng và 1/10 mm: chiều cao từ 
buồng đếm đến lamelle 

Xác định công thức bạch cầu bằng phương 
pháp nhuộm Giemsa 

Nhỏ một giọt máu lên lam kính, kéo dài thành 
một vệt mỏng. Khi vết máu khô, nhúng lam kính 
trong ethanol tuyệt đối 3 phút và để khô tự nhiên. 
Sau đó, ngâm lam kính trong thuốc nhuộm Giemsa 
3,8 g/L 45 phút, rửa lam dưới vòi nước chảy, để 
khô. Quan sát dưới kính hiển vi (vật kính x100) và 
đếm số lượng mỗi loại bạch cầu.Tỷ lệ phần trăm 
mỗi loại bạch cầu được tính theo công thức: % loại 
bạch cầu = (số lượng mỗi loại bạch cầu/WBC) x 
100. 

Xác định tế bào bạch cầu lymphoTCD4 và TCD8 

Tỷ lệ phần trăm số bạch cầu lympho TCD4 và 
TCD8 được xác định bằng phương pháp dòng chảy 
tế bào (flow cytometry) sử dụng kháng thể CD4 
PE Rat Anti-Mouse (553730) và CD8a FITC Rat 
Anti-Mouse (553031) theo phương pháp được mô 
tả bởi BD Biosciences (Mỹ) [6]. Kháng thể kháng 
CD4 đánh dấu PE và kháng thể kháng CD8 đánh 
dấu FITC được cho vào trong 20 μL máu toàn 
phần (nồng độ kháng thể cuối cùng là 10μg/mL) 
và ủ 30 phút trong tối. Sau đó, hỗn hợp được ủ 10 
phút trong tối với dung dịch ly giải hồng cầu. Ly 
tâm 500g trong 5 phút và loại bỏ dịch nổi. Tế bào 
được rửa lại 1 lần với dung dịch PBS. Thêm 1 mL 
dung dịch paraformaldehyde 1% và phân tích 
bằng máy flow cytometer C6 (BD). Mẫu không 
nhuộm kháng thể được sử dụng để loại trừ tín hiệu 
nền.  

Phân tích số liệu  

Trong thử nghiệm in vivo, các số liệu có giá 
trị ngoài khoảng giá trị trung bình ± 2 lần độ lệch 

chuẩn sẽ loại bỏ khỏi nhóm [7]. Do đó, số chuột 
(n) ở mỗi lô trong khoảng 8–15 và có thể khác 
nhau giữa các lô. Mỗi thí nghiệm được lặp lại ít 
nhất 3 lần. Kết quả được trình bày dưới dạng trung 
bình ± độ lệch chuẩn của một thí nghiệm đại diện, 
đánh giá ý nghĩa thống kê bằng phép kiểm two-
tailed unpaired Student’s t-test trên phần mềm 
Graphpad Prism 5. Sự khác biệtcó ý nghĩa khi 
p<0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tác động trên khối lượng cơ thể chuột 

Vào ngày 0, khối lượng cơ thể chuột giữa các 
lô thử nghiệm khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). Sau khi tiêm CY, chuột có hiện tượng 
bỏ ăn và khối lượng cơ thể từ ngày 2 đến ngày 5 
thấp hơn so với chuột ở lô sinh lý khoảng 1g đến 
2,5 g (p<0,001) (Hình 1). Trong khi đó, khối lượng 
cơ thể chuột ở các lô NDL1, NDL2, vàLeva đều 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh 
(p < 0,05) và không khác biệt so với lô sinh lý (p 
> 0,05). Như vậy, việc uống bột đông khô NDL có 
tác động hạn chế tình trạng giảm khối lượng cơ thể 
chuột gây ra bởi độc tính của cyclophosphamide. 

 
Hình 1.Trọng lượngcơ thể chuột ở các lô thử nghiệm 

Tác động trên khối lượng tương đối của lách và 
tuyến ức 

Kết quả thu được cho thấy so với chuột ở lô 
sinh lý, khối lượng tương đối của lách và tuyến ức 
của chuột ở lô chứng bệnh thấp hơn lần lượt 2,2 
lần và 3,8 lần (p < 0,001; Hình 2). Điều này chứng 
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tỏ cyclophosphamide gây tổn thương các cơ quan 
miễn dịch của chuột thử nghiệm. 

Khi cho chuột uống bột cao NDL với liều 1,2 
g/kg và 2,4 g/kg, khối lượng tương đối của lách 
tăng có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh (p 
<0,05). Tác dụng này tương tự như thuốc đối chiếu 
levamisol 30 mg/kg (p > 0,05). Tuy nhiên, khối 
lượng tương đối của lách ở cả 3 lô chưa trở về mức 
sinh lý bình thường (p < 0,05). 

Đối với khối lượng tương đối của tuyến ức, 
chỉ có chuột ở lô được cho uống bột cao NDL liều 
2,4 g/kg tăng so với lô chứng bệnh (p < 0,05; Hình 
2B); tuy nhiên chỉ số này vẫn thấp hơn lô thuốc 
đối chiếu levamisol 30 mg/kg (p<0,001). Tương 
tự, khối lượng tương đối của tuyến ức ở lô NDL2 
và lô Leva chưa trở về mức sinh lý bình thường (p 
< 0,05). 

 

Hình 2. Trọng lượng tương đối của lách (A) và tuyến ức (B) của chuột ở các lô thí nghiệm. Kí hiệu *(p<0,05), 
**(p<0,01) và ***(p<0,001) chỉ sự thay đổi có ý nghĩa thống kê ở các lô so với lô CY. Kí hiệu ###(p<0,001) chỉ sự 

khác biệt về mặt thồng kê so với lô C 
Tác động trên số lượng và công thức bạch cầu  

Vào ngày 0, kết quả cho thấy số lượng bạch 
cầu từ máu tĩnh mạch đuôi chuột trước thử nghiệm 
khoảng 2,5 - 3,1 x 109/l, khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê giữa 5 lô (p > 0,05).  

Sau 5 ngày thử nghiệm, số lượng bạch cầu 
thay đổi không đáng kể so với thời điểm trước thử 

nghiệm (p > 0,05; Bảng 1). Kết quả này hoàn toàn 
phù hợp với báo cáo của Restel và cộng sự (2014) 
[8] cho thấy số lượng bạch cầu của chuột bình 
thường không thay đổi trong thời gian thí nghiệm.  

Kết quả về số lượng bạch cầu và công thức 
bạch cầu của chuột ở các lô thử nghiệm vào ngày 
0 và ngày 5 được trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1.Số lượng một số loại tế bào bạch cầu trong máu chuột ở các lô thí nghiệm 

Lô 
Số lượng bạch 

cầu (109/l) 
Bạch cầu lympho 

(107/l) 
Bạch cầu đơn nhân  

(107/l) 
Bạch cầu trung 

tính(107/l) 
Bạch cầu ưa acid 

(107/l) 

Ngày 0 Ngày 5 Ngày 0 Ngày 5 Ngày 0 Ngày 5 Ngày 0 Ngày 5 Ngày 0 Ngày 5 

Sinh lý 3,35± 
0,33 

3,74 ± 
1,13*** 

246,60  
± 39,85 

280,19 
± 75,62*** 

1,58  
± 2,48 6,17±5,80 48,69  

± 15,16 
66,35  
± 35,97*** 

0,99  
± 1,55 

1,38  
± 1,70 

Chứng bệnh 3,80 ± 
0,68 

0,45 ± 
0,26 

293,56 ± 
59,62 

35,75  
± 16,88 

1,17  
± 1,88 0 58,85  

± 22,98 
5,79  
± 5,78 0 0 

NDL  
1,2 g/kg 

3,73 ± 
1,04 

0,77 ± 
0,31* 

310,81 ± 
91,85 

6 9,28 ± 
33,05* 

3,08  
± 3,70 0 75,80  

± 31,83 
2,13  
± 2,25 

1,93  
± 2,29 0 

NDL  
2,4 g/kg 

3,63 ± 
0,51 

0,81 ± 
0,30** 

282,71 ± 
32,45 

77,50 ± 
26,60** 

1,54  
± 2,45 0 54,86  

± 28,66 
2,61  
± 3,77 

0,76  
± 1,38 0 

Levamisol 4,35 ± 
1,15 

1,56 ± 
0,72*** 

291,05 ± 
57,62 

93,08  ± 
36,63*** 0 0,96±1,26 87,07  

± 41,62 
22,00  
± 24,74* 0 0 

Kí hiệu *, ** và *** lần lượt biểu hiện p < 0,05; p < 0,01 và p < 0,001 khi so sánh với lô CY ở ngày 5. 
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Ở lô chứng bệnh, số lượng bạch cầu giảm 8,3 
lần so với lô sinh lý (p < 0,001) kèm theo sự giảm 
có ý nghĩa thống kê số lượng các loại bạch cầu 
lympho, đơn nhân, trung tính và bạch cầu ưa acid 
(p < 0,05). Kết quả chứng tỏ cyclophosphamide đã 
gây suy giảm miễn dịch thành công. 

Số lượng bạch cầu và bạch cầu lympho ở 
chuột uống bột cao NDL và thuốc đối chiếu 
levamisol tăng có ý nghĩa thống kê so với lô chứng 
bệnh (p < 0,05). Cụ thể: số lượng bạch cầu của lô 
levamisol liều 30 mg/kg tăng 3,5 lần, lô NDL liều 
1,2 g/kg tăng1,7 lần, liều 2,4 g/kg tăng 1,8 lầnso 
với lô chứng bệnh. Tương tự, với số lượng bạch 
cầu lympho, levamisol 30 mg/kg tăng khoảng 2,6 
lần, bột cao NDL liều 1,2 g/kg và 2,4 g/kg đều làm 
tăng khoảng 1,9-2,2 lần. Các chỉ số về bạch cầu ở 
các lô thử chưa trở về mức của chuột sinh lý. Đối 
với bạch cầu lympho, đơn nhân, trung tính và bạch 
cầu ưa acid, kết quả cho thấy không thay đổi hoặc 
thay đổi không đáng kể so với lô chứng bệnh (p > 
0,05). Như vậy, bột cao NDLliều uống 1,2 g/kg và 
2,4 g/kg phục hồi số lượng bạch cầu và bạch cầu 
lympho kém hơn thuốc đối chiếu levamisol 30 
mg/kg.  

Tác động trên tỷ lệ phần trăm bạch cầu lympho 
TCD4 và TCD8 

Tỷ lệ phần trăm bạch cầu lympho TCD4 và 
TCD8của chuột ở các lô thử nghiệm được trình bày 
ở Hình 3. Kết quả cho thấy khi tiêm 
cyclophosphamid, ở lô chứng bệnh, tỷ lệ bạch cầu 
lympho TCD4 và TCD8 giảm lần lượt khoảng 1,7 lần 
và 3,3 lầnso với lô sinh lý (p < 0,001). Như vậy, 
cyclophosphamide gây suy giảm hệ miễn dịch của 
chuột, làm giảm tế bào lympho TCD4 và TCD8.  

Ở các lô bột cao NDL và levamisol, tỷ lệ phần 
trăm bạch cầu lympho TCD4 cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với lô chứng bệnh (p < 0,05). Bột cao 
NDL liều 1,2 g/kg và 2,4 g/kg đều làm tăng tỷ lệ 
tế bào lympho TCD4 khoảng 1,5 – 1,7 lần so với lô 
chứng bệnh (p < 0,05), tương đương với thuốc đối 
chiếu levamisol (p > 0,05). Đối với tỷ lệ phần trăm 
bạch cầu lympho TCD8, bột cao NDL chỉ tăng có ý 
nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh ở liều cho 
uống 2,4 g/kg (p < 0,05), tương đương với thuốc 
đối chiếu levamisol 30 mg/kg (tăng khoảng 1,5 – 
1,8 lần, Hình 3). Kết quả bước đầu cho thấy bột 
cao NDL liều 2,4 g/kg có khả năng kích thích miễn 
dịch tốt hơn liều 1,2 g/kg.  

 

  

Hình 3. Tỷ lệ phần trăm bạch cầu lympho TCD4 và TCD8 của chuột ở các lô thử nghiệm  
Kí hiệu *(p<0,05), **(p<0,01) và ***(p<0,001) chỉ sự thay đổi có ý nghĩa thống kê ở các lô so với lô bệnh lý 

CY, trong khi ##(p<0,01), ###(p<0,001) chỉ sự khác biệt về mặt thống kê khi so sánh với lô C 
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Cyclophosphamide là một tác nhân alkyl hóa 
kìm tế bào, thuộc nhóm oxazaphosphorin, một hợp 
chất tương tự với khí mù-tạt nitrogen, được sử 
dụng chủ yếu trong hóa trị liệu ung thư. Khi vào 
cơ thể, CY được chuyển hóa ở gan tạo sản phẩm 
có hoạt tính alkyl hóa cao, gây tổn thương ADN ở 
những tế bào đang phân chia. Ngoài ra, CY còn 
thể hiện hoạt tính tế bào bình thường, làm giảm 
bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, lympho B, T… và 
gây tổn thương gan, lách, thận… [1]. Do đó, trong 
dược lý thực nghiệm, có thể gây suy giảm miễn 
dịch của chuột Swiss albino bằng cách tiêm phúc 
mô CY ở các liều khác nhau từ 50 đến 200 mg/kg, 
1 liều duy nhất hoặc 2 liều cách nhau 2 ngày hoặc 
3 ngày liên tiếp [8, 10-12]. Từ đó, đề tài này tiến 
hành trên mô hình chuột nhắt gây suy giảm miễn 
dịch bằng cách tiêm phúc mô liều duy nhất CY 
150 mg/kg theo các nghiên cứu trước đã công bố 
[10-11]. Sau 5 ngày, chuột yếu, có tình trạng giảm 
khối lượng cơ thể, giảm khối lượng tương đối của 
một số cơ quan miễn dịch như lách và tuyến ức, số 
lượng bạch cầu cũng như bạch cầu lympho, bạch 
cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính và tỷ lệ bạch cầu 
lympho TCD4, TCD8. Điều này chứng tỏ 
cyclophosphamide đã gây suy giảm hệ miễn dịch 
của chuột, có thể ứng dụng mô hình này để khảo 
sát tác động kích thích miễn dịch của bột cao NDL. 

Kết quả đề tài cho thấy bột cao NDL thể hiện 
tác động kích thích miễn dịch, giúp hạn chế sự 
giảm khối lượng cơ thể chuột, tăng khối lượng 
tương đối của lách và tuyến ức, tăng số lượng bạch 
cầu. Đặc biệt, việc uống bột cao NDL giúp tăng 
bạch cầu lympho, bạch cầu chiếm tỉ lệ lớn nhất và 
đóng vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch 
của cơ thể; trong đó tăng tỷ lệ bạch cầu lympho 
TCD4 (tham gia đáp ứng miễn dịch với tác nhân gây 
bệnh nội ngoại bào, hoạt hóa lympho B, đại thực 

bào, TCD8…thôngqua các cytokin) và lympho TCD8 

(tiêu diệt trực tiếp tác nhân gây bệnh).  

Về cơ chế tác động, một phần hoạt tính kích 
thích miễn dịch của bài thuốc NDL có thể giải 
thích do tác dụng dược lý củavị thuốc đậu xanh 
trong thành phần. Thật vậy, Cherng và cộng sự 
(2007) đã chứng minh cao chiết đậu xanh có tác 
dụng kích thích tăng sinh tế bào bạch cầu máu 
ngoại vi người [13]. Hoạt chất verbascose từ đậu 
xanh kích thích hoạt động của dòng tế bào đại thực 
bào RAW264, làm tăng trọng lượng tương đối của 
lách, hoạt động lysozym ở lách và huyết thanh trên 
mô hình chuột suy giảm miễn dịch do CY [14].  

KẾT LUẬN 

Trên mô hình chuột gây suy giảm miễn dịch 
bằng cyclphosphamid, bột cao NDL liều cho uống 
1,2 g/kg và 2,4 g/kg thể hiện tác động kích thích 
miễn dịch, giúp hạn chế sự giảm trọng lượng cơ 
thể chuột, tăng trọng lượng tương đối của lách và 
tuyến ức, tăng số lượng bạch cầu. Đặc biệt, liều 
2,4 g/kg của bột cao NDL còn giúp tăng bạch cầu 
lympho, tỷ lệ bạch cầu lympho TCD4 và lympho 
TCD8. Kết quả này là tiền đề để nghiên cứu,phát 
triển bài thuốc thành sản phẩm ứng dụng trong hỗ 
trợ điều trị ung thư. 
Lời cảm ơn: Công trình được tài trợ bởi Sở Khoa 
học và Công nghệ TPHCM (chương trình Vườn 
ươm sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ, do 
Thành Đoàn TPHCM chủ trì). Nhóm tác giả xin 
cảm ơn bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM vì đã 
cung cấp bài thuốc. Nhóm tác giả cũng gửi lời cảm 
ơn đến Khoa Y học cổ truyền và Phòng thí nghiệm 
Vi sinh công nghệ Dược, ĐH Y Dược TP HCM đã 
hỗ trợ các thiết bị để thực hiện nghiên cứu này. 
Các tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Trung Tâm 
Sâm và Dược liệu vì những chia sẻ kinh nghiệm và 
hỗ trợ hóa chất cho các thử nghiệm ban đầu. 
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ABSTRACT 
Nam Dia Long (NDL) formula which is 

composed of earthworm, black bean, mung bean 
and sweet leaf has been empirically used for the 
treatment of cancer, arthritis, epilepsy… 
However, there is no scientific report about the 
therapeutic activity of this traditional remedy. The 
aim of this work was to study on the the in vivo 
immunostimulating effect of NDL formula. In 
cyclophosphamide - induced immunodeficient 

mice, NDL powder at two doses of 1.2 g/kg and 
2.4 g/kg attenuated the decrease of body weight, 
increased relatively the weights of spleen and 
thymus. These two doses also rised 42–44 % of 
leukocytes, 34 – 43 % of CD4 T cells and 35 – 46% 
of CD8 T cells in comparison with the 
pathological control. Therefore, NDL formula 
showed in vivo immunostimulating effect and has 
the potential to be developed as an adjuvant drug 
in cancer chemotherapy. 

Keywords: Nam Dia Long formula, immunostimulating effect, immunodeficiency, cyclophosphamide 
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